
TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 12  tháng  11    năm 2018

(Đvt: đồng)

        3. Thời hạn điều chỉnh sai - sót (nếu có): Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/18 (cần 

biết thêm chi tiết hoặc điều chỉnh, có thể liên lạc trực tiếp qua điện thoại di động của thầy 

Trần Văn Tài: 0989.872.090)

        4. Qua thời hạn trên và sau khi đã được điều chỉnh sai-sót (nếu có), danh sách dự kiến này, 
trở thành danh sách chính thức (do liên tục được điều chỉnh, cập nhật), Và tiếp tục niêm yết trên 
trang web nhà trường. Sau đó, HSSV liên quan thường xuyên chú ý  theo dõi thông báo hướng 
dẫn chi phát lại khoản cấp bù tiền học phí của Phòng Tài chính - KT được ghi trong nội dung văn 
bản "sinh hoạt GVCN hàng tuần" (dự kiến cuối học kỳ 1 năm học 2018-2019).

        2. Số tháng sẽ được nhận lại tiền cấp bù thuộc tiêu chuẩn học kỳ  theo danh sách này là 4 
tháng.

LƯU Ý:

       1. Trong Giấy nộp tiền của từng HSSV đóng "phí, học phí", bao gồm: tiền học phí và tiền cơ 
sở vật chất. Trong đó, nếu tách riêng phần tiền "học phí" mỗi tháng của HSSV học từng bậc học:

* Bậc Cao đẳng các ngành và Cao đẳng các nghề: 770.000đ/tháng.

* Bậc Trung cấp: 670.000đ/tháng.

DỰ KIẾN DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN HỌC PHÍ MIỄN, GIẢM
(NHU CẦU CẤP BÙ 4 THÁNG CUỐI NĂM 2018-CỦA HỌC KỲ 3 KHÓA 2017)

THÔNG BÁO

Số: 1253 /TB-CĐKTCT-HCQT

THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (MG: 100% HP)I/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

ChíTrần Công CÐ CK 17A1 04/08/1999 770.000 3.080.000770.0000301171011

TúĐinh Văn Trường CÐ CK 17D2 26/06/1996 770.000 3.080.000770.0000301171406

ĐạtNguyễn Tấn CÐ ÔTÔ 17A3 30/03/1999 770.000 3.080.000770.0000302171015

BảoVũ CÐ Đ, ĐT 17A4 31/08/1999 770.000 3.080.000770.0000303171005

VinhNguyễn Đức Hoàng CÐ TH 17A5 30/10/1999 770.000 3.080.000770.0000306171099

BìnhNguyễn Thái CÐ TH 17C6 16/07/1998 770.000 3.080.000770.0000306171222

KhoaBùi Đăng CÐ ĐTTT 17B7 30/08/1999 770.000 3.080.000770.0000308171146

CỘNG: 21.560.000

HSSV MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ  (MG:100% HP)II/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

LuânTrần Minh CÐ NL 17A1 04/02/1999 770.000 3.080.000770.0000304171045

TrườngNguyễn Nhựt CÐ TĐ 17B2 18/04/1998 770.000 3.080.000770.0000309161225

KhaTrương Đình TC ĐCN 17A3 13/09/1999 670.000 2.680.000670.0000224171028

CỘNG: 8.840.000
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HSSV DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO/C.NGHÈO  (MG: 100% HP)III/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

LộcMã Duy CÐ ÔTÔ 17F1 18/04/1999 770.000 3.080.000770.0000302171698

ThoạiCil Múp Ha CÐ Đ, ĐT 17C2 20/02/1998 770.000 3.080.000770.0000303171281

QuíSơn Kim Ngọc CÐ NL 17B3 13/10/1999 770.000 3.080.000770.0000304171162

TàiVương Tú CÐ TH 17B4 26/04/1999 770.000 3.080.000770.0000306171190

CỘNG: 12.320.000

HSSV NGƯỜI DTTS  ÍT NGƯỜI Ở VÙNG KT-XH KHÓ KHĂN/ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN  (MG: 70% HIV/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

PhúMang CÐ CK 17B1 01/04/1998 539.000 2.156.000770.0000301171176

AnThạch Bình CÐ CK 17E2 09/09/1999 539.000 2.156.000770.0000301171413

TàiThạch CÐ TH 17D3 13/03/1999 539.000 2.156.000770.0000306171390

HoàngQuách Huy TC NL 17A4 02/10/1996 469.000 1.876.000670.0000225171028

SiếcChau CÐN ĐCN 17A5 20/03/1998 539.000 2.156.000770.0000466171069

CỘNG: 10.500.000

HSSV NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC-ĐỘC HẠI-NGUY HiỂM  (MG: 70% HP)V/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

AnNguyễn Khánh CÐN CGKL 17A1 23/04/1999 539.000 2.156.000770.0000461171002

AnHuỳnh Tâm CÐN CGKL 17A2 01/08/1998 539.000 2.156.000770.0000461171001

AnhNguyễn Nam CÐN CGKL 17A3 04/11/1998 539.000 2.156.000770.0000461171004

BằngĐào Viết CÐN CGKL 17A4 01/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171005

BìnhTrần Phước CÐN CGKL 17A5 09/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171006

ChíVõ Quốc CÐN CGKL 17A6 31/07/1999 539.000 2.156.000770.0000461171008

ĐạtPhan Thành CÐN CGKL 17A7 26/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171018

DũngNguyễn Anh Quốc CÐN CGKL 17A8 09/08/1997 539.000 2.156.000770.0000461171012

DươngNguyễn Sỹ CÐN CGKL 17A9 12/03/1997 539.000 2.156.000770.0000461171013

DuyLại Khương CÐN CGKL 17A10 16/01/1997 539.000 2.156.000770.0000461171010

DỹNguyễn Khâm CÐN CGKL 17A11 20/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171014

HảiVỏ Minh CÐN CGKL 17A12 23/11/1999 539.000 2.156.000770.0000461171024

HảiTrần Quốc CÐN CGKL 17A13 01/11/1999 539.000 2.156.000770.0000461171023

HiếuTô Trần Trung CÐN CGKL 17A14 16/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171029

HiếuHồ Ngọc CÐN CGKL 17A15 20/03/1997 539.000 2.156.000770.0000461171026

HiếuBùi Duy CÐN CGKL 17A16 02/04/1999 539.000 2.156.000770.0000461171025

HiếuNguyễn Minh CÐN CGKL 17A17 07/08/1997 539.000 2.156.000770.0000461171027

HoàngĐặng Huy CÐN CGKL 17A18 24/01/1997 539.000 2.156.000770.0000461171030

HọcVõ Thái CÐN CGKL 17A19 19/05/1999 539.000 2.156.000770.0000461171031

HùngPhan Tấn CÐN CGKL 17A20 14/04/1991 539.000 2.156.000770.0000461171033

HưngPhạm Hoàng Thái CÐN CGKL 17A21 24/07/1998 539.000 2.156.000770.0000461171034

HuyLê Thành CÐN CGKL 17A22 26/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171032

LuânNguyễn Thành CÐN CGKL 17A23 28/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171042
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MẫnTrương Minh CÐN CGKL 17A24 22/07/1999 539.000 2.156.000770.0000461171045

MinhĐỗ Công CÐN CGKL 17A25 26/11/95 539.000 2.156.000770.0000461161047

NamNguyễn Hoài CÐN CGKL 17A26 06/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171047

NghĩaTrần Trung CÐN CGKL 17A27 28/03/1999 539.000 2.156.000770.0000461171048

NhânNguyễn Trọng CÐN CGKL 17A28 22/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171049

NhựtNguyễn Quang CÐN CGKL 17A29 21/07/1999 539.000 2.156.000770.0000461171052

PhongNguyễn Hoài CÐN CGKL 17A30 22/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171056

PhongTrần Bình CÐN CGKL 17A31 08/12/1997 539.000 2.156.000770.0000461171057

PhúcNguyễn Hoàng CÐN CGKL 17A32 03/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171058

QuangTrần Văn CÐN CGKL 17A33 16/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171060

SangNguyễn Tấn CÐN CGKL 17A34 04/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171061

SangNguyễn Thanh CÐN CGKL 17A35 28/11/1999 539.000 2.156.000770.0000461171062

SơnLê Văn CÐN CGKL 17A36 25/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171064

SơnTrần Văn CÐN CGKL 17A37 23/06/1997 539.000 2.156.000770.0000461171065

SơnVõ Thanh CÐN CGKL 17A38 06/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171066

SỷLê Hồ CÐN CGKL 17A39 20/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171067

TàiCao Đình CÐN CGKL 17A40 03/04/1999 539.000 2.156.000770.0000461171068

TânNguyễn Duy CÐN CGKL 17A41 26/11/1999 539.000 2.156.000770.0000461171070

ThuậnLê Minh CÐN CGKL 17A42 23/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171075

ThuậnTrần Kim CÐN CGKL 17A43 19/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171076

TiếnNguyễn Minh CÐN CGKL 17A44 04/01/1998 539.000 2.156.000770.0000461171079

TínPhạm Minh CÐN CGKL 17A45 20/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171081

TriệuPhan Quốc CÐN CGKL 17A46 05/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171082

TrungHà Minh CÐN CGKL 17A47 17/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171086

TrườngHồ Thanh CÐN CGKL 17A48 03/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171087

TúTrần Minh CÐN CGKL 17A49 25/12/97 539.000 2.156.000770.0000461161091

TuânNguyễn Hoàng CÐN CGKL 17A50 17/02/1999 539.000 2.156.000770.0000461171089

TùngNguyễn Đức Anh CÐN CGKL 17A51 18/07/98 539.000 2.156.000770.0000461161087

TùngĐinh Thanh CÐN CGKL 17A52 05/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171091

VữngHuỳnh Đức CÐN CGKL 17A53 03/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171094

AnNguyễn Trường CÐN CGKL 17B54 09/10/1997 539.000 2.156.000770.0000461171095

ÂnHuỳnh Ngọc CÐN CGKL 17B55 26/02/1997 539.000 2.156.000770.0000461171097

AnhLê Nguyễn Hoàng CÐN CGKL 17B56 30/08/1996 539.000 2.156.000770.0000461171096

BảoĐặng Thái CÐN CGKL 17B57 25/02/1999 539.000 2.156.000770.0000461171099

BảoTrần Kim CÐN CGKL 17B58 16/09/1998 539.000 2.156.000770.0000461171100

CaoNguyễn Văn CÐN CGKL 17B59 01/01/1989 539.000 2.156.000770.0000461171101

CườngLê Văn CÐN CGKL 17B60 21/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171102

CườngNguyễn Hữu CÐN CGKL 17B61 29/05/1997 539.000 2.156.000770.0000461171103

ĐạtNguyễn Đỗ Thành CÐN CGKL 17B62 25/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171106

ĐạtTrương Lê Quang CÐN CGKL 17B63 30/05/1999 539.000 2.156.000770.0000461171108

ĐạtVũ Mai Thành CÐN CGKL 17B64 06/11/1999 539.000 2.156.000770.0000461171109

ĐôNguyễn Anh CÐN CGKL 17B65 16/10/1999 539.000 2.156.000770.0000461171110

ĐứcLục Lý CÐN CGKL 17B66 11/10/1997 539.000 2.156.000770.0000461171112

ĐứcNguyễn Minh CÐN CGKL 17B67 08/05/1999 539.000 2.156.000770.0000461171113

DươngLê Tử CÐN CGKL 17B68 14/01/1995 539.000 2.156.000770.0000461171105

HảiNguyễn Minh CÐN CGKL 17B69 25/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171114

HạnhNguyễn Văn CÐN CGKL 17B70 07/03/1997 539.000 2.156.000770.0000461171115

HậuTrần Công CÐN CGKL 17B71 13/02/1999 539.000 2.156.000770.0000461171116
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HiếuNguyễn Tấn CÐN CGKL 17B72 09/05/1998 539.000 2.156.000770.0000461171118

HiếuNguyễn Văn CÐN CGKL 17B73 24/07/1997 539.000 2.156.000770.0000461171119

HoàngLê Huỳnh Huy CÐN CGKL 17B74 03/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171120

HoàngNguyễn Việt CÐN CGKL 17B75 23/03/1997 539.000 2.156.000770.0000461171121

HùngLê Đình CÐN CGKL 17B76 06/10/1996 539.000 2.156.000770.0000461171126

HưngNguyễn Ngọc CÐN CGKL 17B77 02/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171128

HuyNgô Hữu CÐN CGKL 17B78 13/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171122

HuyNguyễn Quốc CÐN CGKL 17B79 22/03/1997 539.000 2.156.000770.0000461171124

HuyPhạm Thanh CÐN CGKL 17B80 20/04/1999 539.000 2.156.000770.0000461171125

KhaHuỳnh Nguyễn Vũ CÐN CGKL 17B81 27/10/1998 539.000 2.156.000770.0000461171130

KhangTrương Dương CÐN CGKL 17B82 21/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171132

KhánhNguyễn Phương CÐN CGKL 17B83 22/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171134

KhiếtNguyễn Thiện Minh CÐN CGKL 17B84 12/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171135

KhoaTạ Hoàng CÐN CGKL 17B85 15/05/1999 539.000 2.156.000770.0000461171136

KhởiDương Hoàng CÐN CGKL 17B86 06/03/1999 539.000 2.156.000770.0000461171137

KiệtVõ Duy CÐN CGKL 17B87 30/11/1998 539.000 2.156.000770.0000461171139

LinhPhan Chí CÐN CGKL 17B88 15/04/1999 539.000 2.156.000770.0000461171141

LongLê Hoàng CÐN CGKL 17B89 20/09/1996 539.000 2.156.000770.0000461171142

LuânVõ Thành CÐN CGKL 17B90 25/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171146

MẫnTrương Triệu CÐN CGKL 17B91 07/07/1998 539.000 2.156.000770.0000461171147

NamTrần Hoàng CÐN CGKL 17B92 27/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171149

NghĩaNgô Văn CÐN CGKL 17B93 23/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171150

NghĩaNguyễn Trung CÐN CGKL 17B94 31/07/1999 539.000 2.156.000770.0000461171151

NhựtNguyễn Huỳnh Minh CÐN CGKL 17B95 17/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171155

PhiĐặng Hoàng CÐN CGKL 17B96 03/03/1999 539.000 2.156.000770.0000461171157

PhiHoàng CÐN CGKL 17B97 05/12/1995 539.000 2.156.000770.0000461171158

PhướcHứa Phan CÐN CGKL 17B98 12/09/1997 539.000 2.156.000770.0000461171161

QuyềnNguyễn Quốc CÐN CGKL 17B99 15/03/1999 539.000 2.156.000770.0000461171162

SangVõ Thanh CÐN CGKL 17B100 22/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171163

SơnChâu Trấn CÐN CGKL 17B101 04/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171165

TàiChung Thế CÐN CGKL 17B102 09/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171166

TấnVõ Hiệp CÐN CGKL 17B103 20/03/1999 539.000 2.156.000770.0000461171169

TháiMai Trung CÐN CGKL 17B104 06/03/1999 539.000 2.156.000770.0000461171172

ThảoBùi Thanh CÐN CGKL 17B105 31/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171170

ThôngNguyễn Huỳnh CÐN CGKL 17B106 04/08/1999 539.000 2.156.000770.0000461171174

ThôngVõ Minh CÐN CGKL 17B107 20/01/1999 539.000 2.156.000770.0000461171175

TríLê Minh CÐN CGKL 17B108 01/11/1997 539.000 2.156.000770.0000461171179

TríLê Minh CÐN CGKL 17B109 31/12/1999 539.000 2.156.000770.0000461171178

TrungLê Quốc CÐN CGKL 17B110 16/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171180

TuấnLê Văn CÐN CGKL 17B111 04/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171183

VinhNguyễn Hữu CÐN CGKL 17B112 22/09/1999 539.000 2.156.000770.0000461171185

VũTrần Thanh CÐN CGKL 17B113 30/04/1996 539.000 2.156.000770.0000461171186

VũTrịnh Xuân CÐN CGKL 17B114 25/10/1998 539.000 2.156.000770.0000461171187

VươngVõ Hùng CÐN CGKL 17B115 17/06/1999 539.000 2.156.000770.0000461171188

AnNguyễn Tấn CÐN SCCK 17A116 24/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171001

AnhTrần Thái CÐN SCCK 17A117 17/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171005

AnhHuỳnh Bảo CÐN SCCK 17A118 09/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171002

BảoTrần Hồng Hoài CÐN SCCK 17A119 14/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171008
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BảoNguyễn Võ Hoài CÐN SCCK 17A120 07/12/1998 539.000 2.156.000770.0000462171006

BảoPhan Quốc CÐN SCCK 17A121 29/04/1998 539.000 2.156.000770.0000462171007

BìnhLưu Thanh CÐN SCCK 17A122 12/07/1998 539.000 2.156.000770.0000462171009

CôngNguyễn Thành CÐN SCCK 17A123 14/05/1998 539.000 2.156.000770.0000462171012

ĐangCao Hữu CÐN SCCK 17A124 26/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171019

ĐạtNguyễn Thành CÐN SCCK 17A125 28/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171021

ĐoànVõ Thành CÐN SCCK 17A126 01/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171023

ĐứcNguyễn Văn CÐN SCCK 17A127 10/02/1998 539.000 2.156.000770.0000462171026

ĐứcBùi Trọng CÐN SCCK 17A128 10/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171025

DũngNguyễn Trí CÐN SCCK 17A129 01/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171018

DuyTrần Phúc CÐN SCCK 17A130 19/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171016

DuyPhạm Thái CÐN SCCK 17A131 18/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171015

GiangHuỳnh Hoàng CÐN SCCK 17A132 06/03/1999 539.000 2.156.000770.0000462171027

HàoĐinh Anh CÐN SCCK 17A133 19/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171028

HàoNguyễn Nhật CÐN SCCK 17A134 10/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171029

HiềnNguyễn Hoàng CÐN SCCK 17A135 28/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171031

HiếuNguyễn Hoàng Minh CÐN SCCK 17A136 09/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171033

HiếuNguyễn Văn CÐN SCCK 17A137 26/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171034

HiếuTrần Lê Chí CÐN SCCK 17A138 28/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171035

HùngNguyễn Minh CÐN SCCK 17A139 28/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171038

KhangTrần Lê Vỹ CÐN SCCK 17A140 20/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171040

KhánhNguyễn Văn CÐN SCCK 17A141 30/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171041

KhánhTrần Quốc CÐN SCCK 17A142 11/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171042

KiênĐào Trung CÐN SCCK 17A143 15/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171043

KiênNguyễn Trung CÐN SCCK 17A144 27/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171044

LâmTrương Hạ CÐN SCCK 17A145 04/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171046

LậpHuỳnh Công CÐN SCCK 17A146 13/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171047

LinhNguyễn Minh CÐN SCCK 17A147 17/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171049

LợiNguyễn Tấn CÐN SCCK 17A148 27/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171051

LợiPhan Văn CÐN SCCK 17A149 04/10/1998 539.000 2.156.000770.0000462171052

LuânNguyễn Minh CÐN SCCK 17A150 15/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171053

PhátHuỳnh Tấn CÐN SCCK 17A151 29/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171058

PhongNguyễn Trường CÐN SCCK 17A152 02/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171059

PhúcPhùng Nhật CÐN SCCK 17A153 29/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171061

QuânNguyễn Huỳnh Anh CÐN SCCK 17A154 13/10/1998 539.000 2.156.000770.0000462171062

QuýNguyễn Phú CÐN SCCK 17A155 16/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171063

SangTrần Thanh CÐN SCCK 17A156 18/11/1996 539.000 2.156.000770.0000462171065

SangPhan Thanh CÐN SCCK 17A157 30/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171064

SơnNguyễn Duy CÐN SCCK 17A158 31/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171066

TàiĐỗ Dương CÐN SCCK 17A159 10/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171067

TàiNguyễn Tiến CÐN SCCK 17A160 11/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171070

ThôngNguyễn Tấn CÐN SCCK 17A161 20/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171079

TiếnNguyễn Minh CÐN SCCK 17A162 22/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171081

ToànTrương Quốc CÐN SCCK 17A163 21/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171083

TríTrần Minh CÐN SCCK 17A164 08/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171085

TrọngBùi Phi CÐN SCCK 17A165 30/09/1998 539.000 2.156.000770.0000462171086

TuyếnLưu Vĩnh CÐN SCCK 17A166 03/02/1997 539.000 2.156.000770.0000462171090

VũNguyễn Văn CÐN SCCK 17A167 15/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171093
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AnhTrần Tuấn CÐN SCCK 17B168 07/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171094

CảnhNguyễn Minh CÐN SCCK 17B169 25/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171096

ChíLê Thanh CÐN SCCK 17B170 09/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171098

ĐăngNgô Minh CÐN SCCK 17B171 13/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171102

ĐảoNguyễn Lê Minh CÐN SCCK 17B172 15/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171100

ĐiếnTrương Văn CÐN SCCK 17B173 11/02/1998 539.000 2.156.000770.0000462171103

DươngThái Bình CÐN SCCK 17B174 25/10/1997 539.000 2.156.000770.0000462171099

HảiTrần Công CÐN SCCK 17B175 22/05/1997 539.000 2.156.000770.0000462171106

HậuĐặng Tấn Trung CÐN SCCK 17B176 10/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171107

HiếuLâm Trọng CÐN SCCK 17B177 07/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171108

HiếuNguyễn Minh CÐN SCCK 17B178 19/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171110

HuyTrần Minh CÐN SCCK 17B179 01/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171113

KhangChâu Duy CÐN SCCK 17B180 14/03/1999 539.000 2.156.000770.0000462171116

KhánhNguyễn Quốc CÐN SCCK 17B181 15/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171118

KhánhDương Trường CÐN SCCK 17B182 25/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171117

KhoaNguyễn Đăng CÐN SCCK 17B183 09/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171119

KhôiPhạm Đình CÐN SCCK 17B184 13/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171120

LâmNguyễn Duy CÐN SCCK 17B185 05/11/1998 539.000 2.156.000770.0000462171121

LinhTô Châu Bảo CÐN SCCK 17B186 08/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171122

LộcĐinh Thành CÐN SCCK 17B187 18/03/1999 539.000 2.156.000770.0000462171124

LộcLê Phước CÐN SCCK 17B188 12/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171125

LợiĐinh Đức CÐN SCCK 17B189 21/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171126

LợiTrần Văn CÐN SCCK 17B190 28/12/1999 539.000 2.156.000770.0000462171127

LợiVõ Thành CÐN SCCK 17B191 13/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171128

LựcNguyễn Tấn CÐN SCCK 17B192 26/04/1997 539.000 2.156.000770.0000462171131

LươngLê Đức CÐN SCCK 17B193 09/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171130

MinhĐoàn Quang CÐN SCCK 17B194 08/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171132

NamPhan Hoàng CÐN SCCK 17B195 24/08/1997 539.000 2.156.000770.0000462171136

NamPhạm Thanh CÐN SCCK 17B196 01/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171137

NghĩaNguyễn Trần CÐN SCCK 17B197 06/08/1998 539.000 2.156.000770.0000462171140

NguyênĐoàn Thành CÐN SCCK 17B198 14/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171141

NhânTô Hoài CÐN SCCK 17B199 14/10/1997 539.000 2.156.000770.0000462171144

NhânHuỳnh Văn CÐN SCCK 17B200 01/06/1997 539.000 2.156.000770.0000462171143

NhậtHà Hoàng Minh CÐN SCCK 17B201 03/08/1999 539.000 2.156.000770.0000462171145

NhựtĐoàn Minh CÐN SCCK 17B202 22/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171146

NhựtLê Trung CÐN SCCK 17B203 25/02/1999 539.000 2.156.000770.0000462171147

PhátNguyễn Đại CÐN SCCK 17B204 07/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171148

PhátPhan Lê Tấn CÐN SCCK 17B205 04/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171149

PhúcTrần Thiện CÐN SCCK 17B206 20/11/1999 539.000 2.156.000770.0000462171150

PhụngCao Duy CÐN SCCK 17B207 18/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171151

PhướcNguyễn Minh CÐN SCCK 17B208 07/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171152

QuânLê Minh CÐN SCCK 17B209 16/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171154

QuânTăng Vĩnh CÐN SCCK 17B210 06/03/1993 539.000 2.156.000770.0000462171155

QuiTrần Quấc CÐN SCCK 17B211 02/02/1998 539.000 2.156.000770.0000462171156

QuốcNguyễn Phú CÐN SCCK 17B212 19/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171157

SơnTống Vương CÐN SCCK 17B213 23/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171160

SơnNguyễn Giang CÐN SCCK 17B214 08/12/1999 539.000 2.156.000770.0000462171158

SơnPhạm Lê CÐN SCCK 17B215 03/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171159
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TàiVõ Tấn CÐN SCCK 17B216 02/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171161

TâmNguyễn Minh CÐN SCCK 17B217 27/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171162

TânNguyễn Hữu CÐN SCCK 17B218 09/02/1998 539.000 2.156.000770.0000462171164

ThảnỨc Minh Bình CÐN SCCK 17B219 31/07/1999 539.000 2.156.000770.0000462171168

ThanhNguyễn Văn CÐN SCCK 17B220 16/05/1999 539.000 2.156.000770.0000462171165

ThànhDương Ngọc CÐN SCCK 17B221 29/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171166

ThịnhPhùng Nhật CÐN SCCK 17B222 29/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171171

TiếnHồ Sỹ CÐN SCCK 17B223 30/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171175

TrìnhPhan Đăng CÐN SCCK 17B224 09/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171177

TrungMai Hữu CÐN SCCK 17B225 08/10/1999 539.000 2.156.000770.0000462171178

TrườngLê Nhật CÐN SCCK 17B226 23/01/1999 539.000 2.156.000770.0000462171180

TuấnĐinh Quốc CÐN SCCK 17B227 26/06/1999 539.000 2.156.000770.0000462171181

TuấnNguyễn Minh CÐN SCCK 17B228 13/09/1999 539.000 2.156.000770.0000462171182

TuynhPhạm Hữu CÐN SCCK 17B229 25/05/1998 539.000 2.156.000770.0000462171183

VũNguyễn Phong CÐN SCCK 17B230 18/04/1999 539.000 2.156.000770.0000462171186

VươngNguyễn Bảo CÐN SCCK 17B231 04/03/1999 539.000 2.156.000770.0000462171187

AnTrần Khánh CÐN HÀN 17232 02/10/1998 539.000 2.156.000770.0000463171001

ÂnLê Hoàng CÐN HÀN 17233 01/08/1999 539.000 2.156.000770.0000463171003

AnhVõ Trí CÐN HÀN 17234 05/07/1999 539.000 2.156.000770.0000463171002

BìnhNguyễn Thanh CÐN HÀN 17235 19/06/1998 539.000 2.156.000770.0000463171005

ChâuNguyễn Văn CÐN HÀN 17236 07/12/1999 539.000 2.156.000770.0000463171006

ChiếnNguyễn Anh CÐN HÀN 17237 07/11/1999 539.000 2.156.000770.0000463171007

ĐạtVõ Nguyễn CÐN HÀN 17238 01/05/1999 539.000 2.156.000770.0000463171012

ĐôPhạm Kinh CÐN HÀN 17239 17/11/1999 539.000 2.156.000770.0000463171013

ĐứcLê Nhân CÐN HÀN 17240 15/12/1999 539.000 2.156.000770.0000463171015

DuyNguyễn Đăng CÐN HÀN 17241 26/07/1999 539.000 2.156.000770.0000463171010

DuyNguyễn Hoàng CÐN HÀN 17242 17/07/1999 539.000 2.156.000770.0000463171011

GiangHồ Vũ Trường CÐN HÀN 17243 21/09/1998 539.000 2.156.000770.0000463171016

HảiTrần Quang CÐN HÀN 17244 11/02/1998 539.000 2.156.000770.0000463171018

HảoHồ Hoàn CÐN HÀN 17245 23/11/1999 539.000 2.156.000770.0000463171019

HòaHuỳnh Ngọc CÐN HÀN 17246 09/12/1999 539.000 2.156.000770.0000463171021

HưngNguyễn Đức Tài CÐN HÀN 17247 12/08/1998 539.000 2.156.000770.0000463171023

LinhNgô Chí CÐN HÀN 17248 13/01/1998 539.000 2.156.000770.0000463171029

LongTrương Thanh CÐN HÀN 17249 16/07/1999 539.000 2.156.000770.0000463171031

LuânNguyễn Thanh CÐN HÀN 17250 15/10/1999 539.000 2.156.000770.0000463171032

LượngTrần Minh CÐN HÀN 17251 20/11/1999 539.000 2.156.000770.0000463171033

MạnhHuỳnh Quốc CÐN HÀN 17252 15/02/1999 539.000 2.156.000770.0000463171034

NhânBùi Trọng CÐN HÀN 17253 16/10/1999 539.000 2.156.000770.0000463171039

PhátĐặng Thuận CÐN HÀN 17254 29/09/1998 539.000 2.156.000770.0000463171042

PhátHoàng Văn CÐN HÀN 17255 26/05/1999 539.000 2.156.000770.0000463171043

PhátNguyễn Trường CÐN HÀN 17256 19/07/1999 539.000 2.156.000770.0000463171045

PhátThân Đại CÐN HÀN 17257 03/06/1999 539.000 2.156.000770.0000463171047

PhongNguyễn Hữu CÐN HÀN 17258 14/04/1998 539.000 2.156.000770.0000463171048

PhúcPhan Hoàng CÐN HÀN 17259 26/10/1999 539.000 2.156.000770.0000463171050

QuangHồ Minh CÐN HÀN 17260 22/04/1996 539.000 2.156.000770.0000463171052

TàiLê Phát CÐN HÀN 17261 17/03/1997 539.000 2.156.000770.0000463171056

TàiVỏ Tấn CÐN HÀN 17262 30/04/1999 539.000 2.156.000770.0000463171057

TânPhạm Thành CÐN HÀN 17263 26/03/1999 539.000 2.156.000770.0000463171059
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ThuậnNguyễn Vĩnh CÐN HÀN 17264 11/01/1999 539.000 2.156.000770.0000463171063

ToànNguyễn Thanh CÐN HÀN 17265 02/04/1999 539.000 2.156.000770.0000463171064

TríĐào Minh CÐN HÀN 17266 24/10/1999 539.000 2.156.000770.0000463171066

TùngNguyễn Thanh CÐN HÀN 17267 17/02/1999 539.000 2.156.000770.0000463171067

ViệtĐỗ Quốc CÐN HÀN 17268 31/05/1999 539.000 2.156.000770.0000463171069

CỘNG: 577.808.000

HSSV CÓ CHA/ MẸ BỊ TNLĐ/MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP  (MG: 50% HP)VI/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

TríPhan Đức Minh CÐN SCMT 17A1 07/02/1996 385.000 1.540.000770.0000469171076

CỘNG: 1.540.000

288Tổng cộng danh sách này có:        HSSV được nhận cấp bù. Tổng số tiền:                               đ632.568.000

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ

NGUYỄN THANH NHÃ

(Sáu trăm ba mươi hai  triệu năm  trăm sáu mươi tám ngàn đồng)

(Đã ký)

8


